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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 7 từ: 18/10/2021 đến 23/10/2021

Bộ môn: HÓA 8

Tuần 7: BÀI 10. HOÁ TRỊ  (tt)

      A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

-  Quy tắc hoá trị: Trong hợp chất 2 nguyên tố AxBy thì:
a.x = b.y (a, b là hoá trị tương ứng của 2 nguyên tố A, B)

(Quy tắc hóa trị đúng với cả khi A hay B là nhóm nguyên tử)

-  Tính hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất khi biết CTHH của hợp chất và hóa trị của nguyên tố kia ( nhóm nguyên tử ). 

- Biết cách lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị của hai nguyên tố hóa học hoặc nhóm nguyên tử tạo nên chất.

* Đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42,43 SGK.

      B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                     BÀI 10. HOÁ TRỊ  (tt)

II- QUY TẮC HOÁ TRỊ: 

    2. Vận dụng :

a. Tính hoá trị của một nguyên tố: 

Ví dụ: Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeCl3, biết Cl (I)

1/ Gọi hoá trị của Fe là a 

2/ Áp dụng quy tắc hoá trị: 1.a = 3. I
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Fe có hoá trị III

b.Lập công thức háa học của hợp chất theo hoá trị:
 Ví dụ : Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nitơ IV và oxi 


1/ Gọi công thức tổng quát hợp chất là: 

2/ Áp dụng quy tắc hoá trị: a.x = b.y


=> IV. x  = II . y 

=>
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 => x =1; y = 2.

=> Công thức cần lập: NO2.

* Các bước  lập công thức hoá học: 

1/ Gọi công thức tổng quát hợp chất là: 

2/ Áp dụng quy tắc hoá trị: a.x = b.y


3/ Lập tỷ lệ:  
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=> x, y => Công thức đúng cần tìm. 

  Tuần 7: Bài 11. BÀI LUYỆN TẬP 2

      A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

-  Cũng cố công thức hoá học.

- Cách tính phân tử khối. 

- Bài tập xác định hoá trị.

- Rèn luyện kĩ năng làm bài tập xác định nguyên tố hoá học, tính phân tử khối, lập CTHH của hợp chất.

* Đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42,43 SGK.

      B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                     Bài 11. BÀI LUYỆN TẬP 2

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1.Chất được biểu diễn bằng công thức hoá học

   a/ Đơn chất : 

A: Đối với kim loại và một số phi kim .

Ax: Đối với 1 số phi kim ( thường thì x=2)

  b/ Hợp chất:      [image: image6.wmf]xy
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2/ Công thức tổng quát hợp chất là: 

(Áp dụng quy tắc hoá trị: a.x = b.y 

II. LUYỆN TẬP: 

Bài 1/ SGK41  :

 Hướng dẫn:

Cu(OH)2 : Cu có hoá trị II

PCl5        : P có hoá trị V

SiO2          : Si có hoá trị IV

Fe(NO3)3​ : Fe có hoá trị III

Bài 2:Lập công thức hoá học và tính PTK của các hợp chất tạo bởi : 

a/ Silicon Si (IV) và Oxygen O 
b/ Phosphorus P (III) và Hydrogen H
c/ Aluminium Al và Chlorine Cl (I)

d/ Calcium Ca và nhóm OH(I)

Hướng dẫn:
a/ SiO2 có PTK = 28 + 16.2= 60 đvC

b/ PH3 có PTK = 31  + 1.3 = 34 đvC

c/ AlCl3 có PTK = 27  + 35,5.3 = 133,5 đvC

d/ Ca(OH)2 có PTK = 40  + (16+1).2 = 74 đvC

Bài 3:  Cho các CTHH sau:

 Zinc chloride ZnCl2.

 sulfuric acid H2SO4.

Hãy nêu những gì biết về các hợp chất trên.

Hướng dẫn:
Bài 3:

a. ZnCl2: - Có 2 nguyên tố Zn, Cl.

                - Có  Zn, 2Cl.

                - PTK = 136 đvC.

b. H2SO4: - Có 3 nguyên tố H, S, O.

                 - Có 2H, S, 4O.

                 - PTK = 98 đvC.

Bài 4: Tình hoá trị của Iron (Sắt) Fe trong hợp chất Fe2O3.

Hướng dẫn:
Bài 4:

 Gọi hoá trị của Fe là a.

Ap dụng quy tắc hoá trị: a.2 = II.3

=> 
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=> hoá trị của Fe là III

C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1: Các công thức hóa học nào là đúng

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, CuSO4
C. BaSO4, CO, BaOH

D. SO4, Cu, Mg

Câu 2: Cho biết hóa trị của P trong hợp chất P2O3
A. III

B. V

C. IV

D. II

Câu 3: Viết 3Cl2 nghĩa là gì

A. 3 phân tử chlorine (clo) 

B. 3 nguyên tử chlorine (clo) 

C. Chlorine có hóa trị III

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 4: Nguyên tử P có hóa trị V trong phân tử chất nào sau đây?

A. P2O3
B. P2O5
C. P4O4
D. P4O10
Câu 5: Một hợp chất (X) có phân tử khối bằng 46 đvC, biết (X) gồm 1 nguyên tử nguyên tố R kết hợp với 2 nguyên tử O. Tên và kí hiệu của nguyên tố R là:

( Cho N=14, Si= 28, Na=23. P=31)

 A. Nitrogen N

   B. Silicon Si

   C. Sodium Na

     D. Phosphorus P

*** Các em ôn tập lại kiến thức chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1. Chú ý thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42,43 SGK.

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 23/10/2021. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

* Một số lưu ý
+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

+ Nếu thắc mắc bài học có liên hệ qua zalo của các thầy cô:

+ Lớp 8/4, 8/6, 8/8, 8/10: Thầy Khánh: 0909988258 
+ Lớp 8/2, 8/3, 8/7 , 8/13: Cô Liên Châu: 0909765699 
+ Lớp 8/1, 8/9, 8/12: Cô Nhung: 0963672730 

+Lớp 8/5, 8/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 
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